
Mã số
ngạch hoặc
chức danh

Bậc cuối
cùng trong

ngạch
hoặc chức
danh nghề

nghiệp

Hệ số
lương

của bậc
cuối
cùng

Thời
điểm
được
 xếp

% phụ
cấp thâm
niên vượt
khung đã

hưởng

 Thời
điểm
 tính

hưởng
PCTNVK

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu (nếu

có)

% phụ
cấp thâm
niên vượt

 khung
được

hưởng

Thời
gian tính
 hưởng

PCTNVK
 lần sau

Hệ số
chênh
lệch
bảo

 lưu (nếu
có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Số
TT

Họ và tên Đơn vị công tác

Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương và % phụ cấp thâm niên
vượt

khung đang hưởng

Kết quả đêҒ nghi ̣ nâng phụ cấp
thâm niên vượt khung Đợt II năm

2023

Ghi chú

Biểu số 2

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐƠN VỊ............ ĐỢT II NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-......, ngày            /....../2023 của ..................................)

..............................................

UBND HUYỆҕN ĐIỆ ҕN BIỆN

Chức vụ, chức
danh

Ngạch hoặc chức
danh nghề nghiệp



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên
Trường mầm non

xã Hua Thanh
Giáo viên mầm

non hạng II
V.07.02.04 6 3.99 01/09/2021 V.07.02.04 7 4.32 01/09/2023

`-UBND huyện tặng giấy khen năm
học 2021-2022;
-GVG cấp huyện năm học
2022-2023.

2 Lò Thị Tuyến Giáo viên
Trường mầm non

xã Hua Thanh
Giáo viên mầm

non hạng III
V.07.02.26 5 3.34 15/04/2021 V.07.02.26 6 3.65 15/04/2023

`- GVG cấp huyện năm học
2022-2023.

3 Lường Văn Tiện Y Sỹ
Trường mầm non

xã Hua Thanh
Y Sỹ hạng IV V.08.03.07 6 2.86 15/03/2022 V.08.03.07 7 3.06 15/03/2023

 -UBND huyện tặng giấy khen năm
học 2020-2021;
-UBND huyện tặng giấy khen năm
học 2021-2022;

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐƠN VỊ TRƯỜNG MẦM NON XÃ HUA THANH NĂM 2023

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HUA THANH
Biểu số 3

Stt Họ và tên
Chức vụ,

chức
danh

Đơn vị công tác
Ngac̣h hoăc̣
chưғ c danh

nghêҒ nghiêp̣
Thành tích đạt được Mã sôғ

ngạch
hoặc chức

danh

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời điểm
được xếp

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

 Mã sôғ
ngạch hoặc
chức danh

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
lương
mới
được
nâng
bậc

Thời gian
tính nâng

bậc lần sau

Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ
số lương trước khi được nâng bậc

Kết quả đề nghị nâng bậc lương đợt II năm
2023

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆҕN ĐIỆ ҕN BIỆN





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Cà Thị Thanh Giáo viên
Trường mầm non xã

Hua Thanh
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.05 3 2,72 01/10/2020 V.07.02.05 4 3,03 01/10/2023

2 Đỗ Thị Thuỷ Giáo viên
Trường mầm non xã

Hua Thanh
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.26 1 2.1 01/10/2020 V.07.02.26 2 2.41 01/10/2023

3 Lường Thị Diên Giáo viên
Trường mầm non xã

Hua Thanh
Giáo viên mầm non

hạng III
V.07.02.05 5 3.34 01/09/2020 V.07.02.05 6 3.65 01/09/2023

Ngac̣h hoăc̣ chưғ c danh
nghêҒ nghiêp̣

Đơn vị công tác

Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương trước khi được nâng
bậc

Hệ số
chênh lệch

bảo lưu
(nếu có)

Bậc lương sau
nâng bậc

Thời điểm được
xếp

Hệ số lương
mới được
nâng bậc

 Mã sôғ  ngạch
hoặc chức

danh

Thời gian tính nâng
bậc lần sau

Hệ số
chênh lệch

bảo lưu
(nếu có)

Bậc trong
ngạch hoặc
trong chức
danh hiện

giữ

Chức vụ, chức
danh

DANH SÁCH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƠN VỊ TRƯỜNG MẦM NON XÃ HUA THANH ĐỢT II NĂM 2023

Stt Họ và tên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HUA THANH

Ghi chú
Hệ số lương ở
bậc hiện giữ

 Mã sôғ  ngạch
hoặc chức danh

Kết quả đề nghị nâng bậc lương đợt II năm 2023

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆҕN ĐIỆ ҕN BIỆN
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